	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH CẨM MỸ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Cẩm Mỹ, ngày          tháng         năm



 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết về Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
1. Thông tin người sử dụng đất:
- Họ và tên: Ông: Đặng Văn Cường
Mã số định danh/số căn cước:  051062005802;    Ngày cấp: 05/10/6200.
Địa chỉ thường trú: Ấp Suối Cả, Xã Cẩm Mỹ.
Số điện thoại: 02513878520
- Cùng vợ là bà :  Trần Thị Xuân
Mã số định danh/số căn cước:  075162007275  Ngày cấp: 01/09/2021.
Địa chỉ thường trú:  Ấp Suối Cả, Xã Cẩm Mỹ
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: Xã Cẩm Mỹ, thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 4.186 m²
Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
- Căn cứ giấy xác nhận số: .../GXN  ngày 09 tháng 05 năm 2026 của UBND xã Cẩm Mỹ về việc xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi.
 
2.2. Vị trí thửa đất:
- Căn cứ văn bản số: 566/VPĐKĐĐ.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ về việc xác định vị trí các thửa thuộc Dự án bồi thường hỗ trợ, TĐC, GPMB nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Đông, Cẩm Mỹ.
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
- Kèm theo biên bản xác minh ngày 09/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Cẩm Mỹ.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Căn cứ: Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	1.329.264.300
	

	1
	Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 21
	1.329.264.300
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 2; Đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc lộ 56 cũ) từ Bến xe xã Cẩm Mỹ đến Hết Trung tâm Văn hóa huyện Cẩm Mỹ
	m²
	4.186
	219.000
	1,45
	
	
	100
	
	1.329.264.300
	

	Thửa đất không tiếp giáp đường đi, cách đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc Lộ 56 cũ) khoảng 368m thuộc đoạn từ bến xe xã Cẩm Mỹ đến hết Trung tâm văn hóa huyện Cẩm Mỹ. Vị trí 2 (Vị trí còn lại)

	II
	Nhà, vật kiến trúc (- Căn cứ Quyết định số 18/UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thuờng khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tính Đồng Nai.)
	265.034.912
	

	1
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3:(năm 2017) 
- Cột gạch chịu lực
- Tường: xây tô 1 mặt
- Mái: Tôn
- Trần: Trần ván ép, thạch cao, tôn lạnh.
- Nền: Lát gạch ceramic
- Cửa đi: gỗ
- Điện: Chiếu sáng trực tiếp, dây điện ngầm + nổi
- Nước: Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh
	Đồng/m² sàn
	29,4
	1.854.000
	
	
	
	80
	
	43.606.080
	

	2
	Nhà 01 tầng, Kết cấu loại 3:(năm 2017) 
- Cột gạch chịu lực
- Tường: xây tô 1 mặt
- Mái: Tôn
- Trần: Trần ván ép, thạch cao, tôn lạnh.
- Nền: Lát gạch ceramic
- Cửa đi: gỗ
- Điện: Chiếu sáng trực tiếp, dây điện ngầm + nổi
- Nước: Hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh
	
	5,6
	1.854.000
	
	
	
	
	80
	8.305.920
	

	3
	Khung đỡ bồn nước cao dưới 3 mét (2017)
	cái
	1
	1.440.000
	
	
	
	80
	
	1.152.000
	

	4
	Di dời bồn nước Bồn inox Dưới 1.000 lít( năm 2017)
	cái
	1
	259.000
	
	
	
	80
	
	207.200
	

	5
	Hồ chứa (hố phân, hầm cầu...) xây gạch, lát đáy( năm 2017)
	m³
	5,39
	576.000
	
	
	
	80
	
	2.483.712
	259.000 - 576.000

	6
	Mộ xây ốp gạch ceramic
	đồng/mộ
	2
	21.200.000
	
	
	
	100
	
	42.400.000
	

	7
	Mộ xây ốp đá hoa cương
	đồng/mộ
	2
	36.700.000
	
	
	
	100
	
	73.400.000
	

	8
	Mộ đá ong hoặc mộ xây đơn giản
	đồng/mộ
	3
	20.000.000
	
	
	
	100
	
	60.000.000
	

	9
	Mái che, mái hiên
	m²
	46,5
	720.000
	
	
	
	100
	
	33.480.000
	259.000 - 720.000

	III
	Cây trồng (- Căn cứ quyết định số: 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025 về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025, Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
)
	999.216.012
	

	1
	Cây bơ. Năm thu hoạch thứ 1 - 5( năm 2020)
	Cây
	2
	1.677.012
	
	
	
	100
	
	3.354.024
	

	2
	Cây bơ. Năm thu hoạch thứ 16 trở đi ( năm 2006)
	Cây
	2
	1.467.334
	
	
	
	100
	
	2.934.668
	

	3
	Cây chôm chôm Năm thu hoạch thứ 16 trở đi( năm 2006)
	Cây
	62
	2.178.649
	
	
	
	100
	
	135.076.238
	

	4
	Cây chôm chôm Năm thu hoạch thứ 11-15( năm 2013)
	Cây
	8
	3.017.141
	
	
	
	100
	
	24.137.128
	

	5
	Cây chôm chôm Năm thu hoạch thứ 1 - 5( năm 2020)
	Cây
	1
	2.178.649
	
	
	
	100
	
	2.178.649
	

	6
	Cây sầu riêng Năm thu hoạch thứ 1 - 5( năm 2021)
	Cây
	15
	8.218.712
	
	
	
	100
	
	123.280.680
	

	7
	Cây sầu riêng Năm thu hoạch thứ 6 - 10( năm 2015)
	Cây
	45
	11.952.045
	
	
	
	100
	
	537.842.025
	

	8
	Cây sầu riêng Năm 1( năm 2026)
	Cây
	4
	502.090
	
	
	
	100
	
	2.008.360
	

	9
	Cây mít Năm thu hoạch thứ 1 - 3( năm 2021)
	Cây
	1
	953.714
	
	
	
	100
	
	953.714
	

	10
	Cây cà phê Năm thu hoạch thứ 4 - 6( năm 2020)
	Cây
	24
	451.765
	
	
	
	100
	
	10.842.360
	

	11
	Cây mãng cầu na Năm thu hoạch thứ 4 - 6( năm 2020)
	Cây
	4
	890.756
	
	
	
	100
	
	3.563.024
	

	12
	Cây hồ tiêu Năm thu hoạch thứ 1 - 3( năm 2026)
	Cây
	5
	405.399
	
	
	
	100
	
	2.026.995
	

	13
	Cây điều Năm thu hoạch thứ 16 trở đi( năm 2004)
	Cây
	1
	832.530
	
	
	
	100
	
	832.530
	

	14
	Cây bưởi Năm thu hoạch thứ 1 - 5( 2020)
	Cây
	4
	1.354.576
	
	
	
	100
	
	5.418.304
	

	15
	Cây bưởi Năm thu hoạch thứ 1 - 5( năm 2022)
	Cây
	5
	1.354.576
	
	
	
	100
	
	6.772.880
	

	16
	Cây Bòn Bon Năm thu hoạch thứ 11- 15( năm 2006)
	Cây
	1
	5.596.583
	
	
	
	100
	
	5.596.583
	

	17
	Cây măng cụt Năm thu hoạch thứ 11-15( năm 2008)
	Cây
	36
	2.813.269
	
	
	
	100
	
	101.277.684
	

	18
	Cây dừa Năm thu hoạch thứ 1 - 5( năm 2023)
	Cây
	10
	1.387.626
	
	
	
	100
	
	13.876.260
	

	19
	Cây khế Năm thu hoạch 6 - 10( năm 2015)
	Cây
	2
	3.674.374
	
	
	
	100
	
	7.348.748
	

	20
	Cây dâu da Năm thu hoạch thứ 16 trở đi( năm 2006)
	Cây
	1
	748.487
	
	
	
	100
	
	748.487
	

	21
	Tre tàu - từ 1 năm tuổi trở lên
	đồng/cây
	3
	42.000
	
	
	
	100
	
	126.000
	

	22
	Bình linh  - đường kinh  30cm
	(đồng/cây)
	1
	581.110
	
	
	
	100
	
	581.110
	

	23
	Dầu - đường kính 15cm
	(đồng/cây)
	1
	519.244
	
	
	
	100
	
	519.244
	

	24
	Dầu - đường kính  10cm
	(đồng/cây)
	7
	486.039
	
	
	
	100
	
	3.402.273
	

	25
	Bằng lăng Nam Bộ - đường kinh  50cm
	(đồng/cây)
	2
	1.033.664
	
	
	
	100
	
	2.067.328
	

	26
	Gòn - đường kinh 30cm
	(đồng/cây)
	1
	452.216
	
	
	
	100
	
	452.216
	

	27
	Hàng rào cây xanh
	m
	110
	17.000
	
	
	
	100
	
	1.870.000
	

	28
	cây mai - Từ năm thứ 11 đến năm thứ 15
	Cây
	1
	128.500
	
	
	
	100
	
	128.500
	Đường kính cây 15Cm

	IV
	Các chính sách HT (- Căn cứ quyết định số: 42/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2025. Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	1.375.101.000
	

	1
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: Vị trí 2, Đất trồng cây lâu năm
	m²
	4.186
	219.000
	
	
	
	150
	1,5 lần
	1.375.101.000
	

	CỘNG
	3.968.616.224
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	3.988.616.224
	



	Viết bằng chữ:Ba tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm mười sáu ngàn, hai trăm hai mươi bốn đồng.



1
